	UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN VIÊN

	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

                          NĂM HỌC 2024 – 2025 
Môn: Toán  – Lớp 5

Thời gian làm bài : 40 phút


Họ và tên:……………................................... Lớp:………SBD:............Phòng thi:...........

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
 Bài 1: (1 điểm) 

a, Chữ số 3 trong số thập phân 96,7234 thuộc hàng nào? 
 A. Hàng đơn vị    




B. Hàng phần mười

 C. Hàng phần trăm


D. Hàng phần nghìn                                           

b, 25 % của 200 là: 
  A. 25                       
B. 50                   

C. 100                
 
D. 150
Bài 2: (1điểm): Thể tích hình lập phương A bằng 
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 thể tích hình lập phương B . Thể tích hình lập phương A bằng bao nhiêu % thể tích hình lập phương B?
  A. 62,5 %                 
B. 100%                     
C. 150 %                     D. 160 %
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b, Một đoàn tàu hỏa dài 200 m bắt đầu vào đường hầm. Vậy sau bao lâu thì đuôi tàu chui hoàn toàn vào đường hầm, biết tàu đi với vận tốc 20 m/s?
A. 12 giây   

B. 10 giây   

C. 8 giây      


D. 4 giây

Bài 4: (1 điểm): 
a, Chú Nhân muốn làm một chiếc hộp hình lập phương bằng nhựa cứng cạnh 2,5 dm để bảo quản một quả bóng. Tính diện tích nhựa cứng mà chú cần dùng để làm chiếc hộp đó.

           A. 375dm2           B. 100dm2              
 C. 150dm2                   D.  37,5 dm2

b, Diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm.

           A. 138dm2           B. 1,38dm2              
 C. 7dm2                   D.  7dm
B. TỰ LUẬN

Bài 5: (1 điểm): Đặt tính rồi tính            


 546,8 x 5,6                                            9,108 : 36
Bài 6: (1 điểm) Tính:      
45 phút 20 giây x 3 =            

51 phút 30 giây : 10 =
Bài 7: (1 điểm)  Số?
5,2km2    = ............ ha



90 phút = ........... giờ
3dm39cm3 = ............. cm3



7500kg =  ........... tấn
Bài 8: (2đ) Một căn phòng dạng  hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6 m và chiều cao 4 m. Người ta muốn sơn trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng, biết rằng diện tích các ô cửa là 10,5 m2. 

a, Hãy tính diện tích cần sơn?  


b, Sơn căn phòng đó hết tất cả bao nhiêu tiền biết mỗi mét vuông sơn hết 25 000 đồng?

Bài 9: (1điểm): Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện nhất:
25 x 
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+ 
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x 38 + 37 x 
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 =                  0,25 × 51,5 + 25% × 24,4 + [image: image7.png]


 × 24,1 =

	    UBND HUYỆN AN LÃO

   TRƯỜNG TH TÂN VIÊN

	  HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn : Toán – Lớp 5
Năm học: 2024 – 2025 



Bài 1: (1 điểm) 

a, D. Hàng phần nghìn                                           
b, 25 % của 200 là:
B. 50                   


Bài 2: (1điểm):   A. 62,5 

Bài 3: (1điểm) 
a, C. 45                 





 b, B. 10 giây   


Bài 4: (1 điểm): 

a, D.  37,5 dm2





b, A. 138dm2           
B. TỰ LUẬN

Bài 5: (1 điểm): HS làm đúng mỗi phần  được (0,5 đ). 

                  Đặt tính sai, sai kÕt qu¶ không cho điểm.

Bài 6: (1 điểm) HS làm đúng mỗi phần  được (0,5 đ). 

Bài 7: (1 điểm)  HS làm đúng mỗi phần  được (0,25 đ). 

Bài 8: (2đ) 
Bài giải

a, Diện tích xung quanh căn phòng là :(9 + 6)  x 2 x 4 = 120 (m2) 


 0,5 đ

Diện tích trần nhà là : 9  x  6  = 54 (m2) 






0,25 đ

Diện tích cần sơn là : 120 + 54 – 10,5 =  163,5 (m2) 




0,5 đ

b, Sơn căn phòng đó hết tất cả số tiền là: 163,5 x 25 000 = 4 087 500 (đồng) 
0,5 đ

Đáp số:  a,163,5 m2;









0,25 đ

  b, 4 087 500 đồng

Lưu ý: HS có thể có nhiều cách giải khác nhau. Câu trả lời đúng, phép tính sai; câu trả lời sai không được điểm.

Bài 9: (1điểm): Tính nhanh, đúng mỗi phần  được (0,5 đ), không nhanh cho 0,25 điểm cả bài

Bài 3: (1điểm) 


a, � HYPERLINK "https://vietjack.com/toan-5-kn/ket-qua-khao-sat-ve-hoat-dong-da-ngoai-yeu-thich.jsp" �Kết quả khảo sát về hoạt động dã ngoại yêu thích của 100 học sinh trong biểu đồ hình quạt tròn dưới đây cho thấy h�oạt động thăm trang trại được nhiều học sinh yêu thích nhất, vậy có bao nhiêu bạn yêu thích hoạt động đó?


A. 25                  B. 30               		C. 45                  
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